
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 8038 SSD độ III

1 2 45 3013 UBT (T) 8 cm

1 3 39 3003 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

1 4 64 2002 UXTC 12 tuần

2 5 50 3013 UXTC 14tuần/VMC

2 6 34 2002 NXTC 14 tuần

2 7 16 ĐT UBT(P) 12cm

3 8 47 2012 UXTC 14 tuần -TD LNMCơ TC

3 9 36 2032 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

5 10 45 1001 UXTC 16 tuần/VMC

5 11 41 ĐT NXTC 16 tuần

5 12 34 0000 NXTC 16 tuần

18 13 76 9029 SSD độ III

18 14 48 1001 UXTC 14 tuần

18 15 27 0000 UBT(T) 11cm

6 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 59 3003 SSD độ III

1 2 76 30003 CTC dài

1 3 48 0000 UXTC 14 tuần

1 4 43 2012 UXTC 14 tuần

2 5 40 3003 UBT(T) 11cm

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + KIM CHI

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + KIM CHI

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

BÍCH 1 + V.HÙNG + TRÚC.TT

MỸ NHI + TRINH + VÕ

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

Q.TUẤN (S,3)  + TRÚC ANH + HẬU GIANG.TT

NG.TRANG(C,3)+TRÚC ANH + HẬU GIANG.TT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT 

N.DIỆP + TRINH + DUY.NT

N.DIỆP + TRINH + DUY.NT

B.HẢI + H.QUYÊN + LINH.NT

B.HẢI + H.QUYÊN + LINH.NT

B.HẢI + H.QUYÊN + LINH.NT

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + B.MAI

THỐNG + B.MAI + HIẾU.TT 

Q.HIẾU + YÊN + G.ĐỨC  

Q.HIẾU + YÊN + G.ĐỨC 

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + LÊ DIỆP + DUYÊN.NT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 04/10/2010 đến ngày 10/10/2010 (Tuần1)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

PHAN THỊ BẢNH

TRẦN Ý

PHAN HỒNG NHẠN

HUỲNH THỊ DIỄM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG

TRẦN THỊ BÉ

PHẠM THỊ LỚI

VŨ THỊ TÁM

HUỲNH THỊ HỒNG NƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

PHÙNG THỊ ÁNH LỆ

TRẦN PHẠM MỸ TRINH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

ĐẶNG THỊ VÂN

ĐỖ THỊ TUYẾT HỒNG

NGÔ THỊ TRÔI

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ HUỆ

VÕ THỊ LAN ANH

NGÔ THỊ DIỄM THÚY

LÊ THỊ PHÚ PHƯƠNG

ĐÀO THỊ TUYẾT ANH

9352

9338

9413

8975

9416

SHC

9492

9322

9221

9304

9401

9367

9360

9395

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9380b

9136

9139

9527

PM

Ngày: 04/10/2010 

Ngày: 05/10/2010 

8518

9386

9398



2 6 50 2002 Teratoma BT (P)  14 cm

2 7 26 0000 NXTC 14tuần

3 8 77 6006 SSD độ III

3 9 34 ĐT NXTC 16 tuần

3 10 41 ĐT UBT (T) 10 cm

5 11 46 3003 UXTC 12 tuần

5 12 47 3013 CIN 3

5 13 38 0000 NXTC 16 tuần

18 14 45 4014 UXTC 14 tuần

18 15 48 6003 UBT(P) 16cm

18 16 42 0010 NXTC 14 tuần

6 17 40 2012 Sang thương vú (P)

6 18 28 1001 Sang thương vú (T)

6 19 19 ĐT Bướu sợi tuyến 2 vú 

16 20 0

16 21 0

1 1 79 7016 SSD độ III

1 2 75 3003 Sa thành sau ÂĐ/VMC 2 lần

1 3 49 ĐT UXTC 12tuần

1 4 42 2002 UXTC 12 tuần

2 5 66 8008 SSD độ III

2 6 45 3003 UXTC 14 tuần

2 7 34 2002 NXTC 8cm

3 8 57 2002 UBT 15cm

3 9 40 2022 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

3 10 38 1011 NXTC 14 tuần

5 11 73 100010 UBT (P) 6cm

5 12 34 1001 NXTC 14 tuần

5 13 60 6006 UBT (T) 5 cm

B.HẢI + TÚ NGÂN + H THỊNH

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

H.HIỆP + DUY + NG TÚ

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC.NT

PHÒNG KHÁM PK

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + TRÚC.TT + PHƯƠNG.TT

HỒ HOA + PHƯƠNG.TT+ TRÚC.TT 

B.HẢI + TÚ NGÂN + H THỊNH

B.HẢI + TÚ NGÂN + H THỊNH

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

KLOAN2 (S,3) + HIỀN.CĐT + HIẾU.TT

TR.THẢO (C,3)  + HIỀN.CĐT + HIẾU.TT

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

DUYÊN + DŨ + HỒ PHƯỢNG

PHÒNG KHÁM PK

THU HÀ 2 + THỤC TRANG + MỸ THANH

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

A DANH.PNT + H.TRUNG + PHƯƠNG.PNT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MỸ NHI + TRINH + VÕ

D.MINH + DIỄM TUYẾT + PHẠM HẢI

DIỄM TUYẾT + PHẠM HẢI + PHƯƠNG.TT

DIỄM TUYẾT + PHẠM HẢI + PHƯƠNG.TT

THU HÀ 2 + THỤC TRANG + MỸ THANH

THU HÀ 2 + THỤC TRANG + MỸ THANH

MỸ NHI + TRINH + VÕ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Sửa thành sau Â Đ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u 2 vú

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

NGUYỄN PHƯỚC HIỆP

LÊ THỊ NGỌC THƯ

LÊ THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

BÙI THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

PHẠM THỊ TRÂM

NGUYỄN THỊ VY THÚY

ĐỖ THỊ HỒNG

ĐÀO THỊ HỒNG NHẠN

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG

ĐOÀN THỊ HỒNG ANH

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ HAI

ĐẶNG THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ LỆ THU

LÊ THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ Ê

NGUYỄN THỊ TÚ

LƯƠNG THỊ HOÀNG LAN

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ LỆ THU

PHẠM THỊ KIM PHỤNG

BÙI THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ BÉ

LÂM THỊ GÁI

PHAN THỊ THÙY TRANG

9446

9408

9328

9348

9529

9344

9337

9345

9335

9497

9343

9378

807

814

805

9365

9325

9368

9489

9342

9290

9366

9442

9415

9491

9305

9321

Thứ: TƯ 
Ngày: 06/10/2010 



5 14 42 2022 NXTC 14 tuần

18 15 44 1031 UXTC 16 tuần

18 16 47 1001 UXTC 12 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 64 4004 SSD độ III

1 2 59 5014 UXTC 8 tuần + TSNMTC/ VMC

1 3 43 3003 UXTC 7cm

1 4 36 ĐT NXTC 14 tuần

2 5 36 1001 K CTC giai đoạn IA

3 6 42 ĐT NXTC 14 tuần/Thiếu máu

3 7 43 0000 NXTC 16 tuần

5 8 52 2002 UXTC 16 tuần

5 9 40 ĐT NXTC 16 tuần

18 10 45 1011 CTC dài

18 11 35 1001 NXTC 14 tuần+UBT(T) 6cm/VMC Bóc NX

18 12 32 1001 NXTC 14 tuần

6 13 31 1011 Sang thương vú (P)

6 14 22 1011 Sang thương vú (T)

6 15 42 3003 Sang thương vú (T)

16 16 0

1 1 81 5015 SSD độ III

1 2 44 0000 UXTC 14 tuần- TD Adenomyosis

1 3 49 1001 UXTC 14 tuần

1 4 49 4024 UXTC 12 tuần

2 5 61 8008 SSD độ III

2 6 80 6005 UBT (P) 7cm XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

 BS KHOA KB + A.THƯ4 

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

H.TUẤN + TRÚC.TT + TUẤN.TT

NAM ANH + KIỀU LOAN + HIẾU.TT 

NAM ANH + KIỀU LOAN + HIẾU.TT

XUÂN CẨM + H.THẮM + TÔ NGUYỆT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

LỢI + KHOA BM + VY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + TRÍ 1

Q.THANH + HƯNG.PNT + Đ.TRỌNG

KLOAN2 + M.PHƯƠNG2 + TUẤN.TT

KLOAN2 + M.PHƯƠNG2 + TUẤN.TT

NGỌC HẢI + THIÊN TRANG + HIẾU.TT

NGỌC HẢI + THIÊN TRANG + HIẾU.TT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

V.THÀNH (S,3)  + NG LONG+ HẬU GIANG.TT

THU NGUYỆT(C,3)+ NG LONG+ HẬU GIANG.TT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + HOÀI THƯ + TRÍ 1

TH.LANBM + MỸ.NT + NGỌC.NT

V.HÒA + H. PHƯƠNG + DUY.NT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Bóc 2 u vú 

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC , Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Wertheim Meigs

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

THIỀU THỊ PHƯỚC

VŨ THỊ SOẠN

NGUYỄN THỊ SÁNG

BN SẢN A

TRẦN THỊ THỂ

PHAN THỊ NGỌC HOÀNG

TỐNG HỒNG YẾN

VŨ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC MÃI

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

TRẦN THỊ KIM THUẬN

DƯƠNG THỊ ÚT TÍM

VĂN THỊ PHƯỢNG

VI THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

THỊ CHI

HUỲNH KIM HƯƠNG

THẠCH THỊ PHỒNG

VÕ THỊ PHƯỢNG

HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ HUỆ

ĐÀO THỊ KIM ANH

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ HAI

HỒ THỊ TIẾNG

9456

9362

9438

855

854

9437

8461

9485

9455

9501

9023

9500

9520

856

9472

9503

9461

9331

9205

9441

9451

9504

9459

9357

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 07/10/2010 

Ngày: 08/10/2010 



3 7 51 0000 UXTC 16 tuần

3 8 39 3003 NXTC 16 tuần

5 9 44 2002 UXTC 16 tuần

5 10 49 3023 NXTC

18 11 48 2012 UXTC 16 tuần

18 12 42 2002 NXTC 14 tuần

18 13 35 ĐT NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT

KIM CHI (S,3)  + K.XUYẾN + PHƯƠNG.PNT

B.MAI (C,3)  + K.XUYẾN + PHƯƠNG.PNT

VŨ HẢI + BÙI PHƯỢNG + PHƯƠNG.TT

VŨ HẢI + BÙI PHƯỢNG + PHƯƠNG.TT

Q.TUẤN + M.PHƯƠNG 1 + TRÍ 2

Q.TUẤN + M.PHƯƠNG 1 + TRÍ 2

HỒNG CẨM + VY.NT + DUYÊN.NT

Mổ lấy thai

Ngày 30 tháng 9 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

ĐINH THỊ PHƯỚC

PHẠM THỊ PHƯƠNG NGA

TRẦN THỊ THANH TRÚC

BN SẢN A

HUỲNH THỊ THU TÂM

HUỲNH THỊ BÍCH

TRẦN THỊ LỆ THỦY

PHẠM THỊ HUÊ8428

9507

9481

9475

9449

9536

9505


